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TÒA ÁN NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐỒNG PHÚ       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TỈNH BÌNH PHƯỚC            
 

Bản án số: 93/2024/HS-ST 

 Ngày: 14/9/2024 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỒNG PHÚ, TỈNH BÌNH PHƯỚC 

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

-   Thẩm phán  - Chủ toạ phiên tòa:  Ông Lê Văn Trung 

-   Hội thẩm nhân dân:                    Ông Phạm Văn Giới 

                                                  Ông Nguyễn Viết Xứng 

Thư ký phiên tòa: Bà Đào Thị Quỳnh Nga - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Đồng 

Phú, tỉnh Bình Phước.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước tham gia 

phiên tòa: Ông Nguyễn Đức Mạnh - Kiểm sát viên. 

Ngày 14 tháng 9 năm 2024, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đồng Phú, tỉnh 

Bình Phước xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 98/2024/TLST-HS ngày 

23 tháng 8 năm 2024 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 91/2024/QĐXXST-HS 

ngày 30 tháng 8 năm 2024 đối với các bị cáo: 

Họ và tên: Nguyễn Quốc C, sinh năm 1989; tại tỉnh Đồng Nai; Nơi cư trú: 

Thôn Plei Dư, xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai; nghề nghiệp: Buôn bán; Trình 

độ học vấn: 10/12; Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt 

Nam; con ông Nguyễn Đức S, sinh năm 1952 và bà Phạm Thị U, sinh năm 1954; có 

vợ là Nguyễn Thị H, sinh năm 1993 (đã ly hôn); có 02 con ruột, lớn nhất sinh năm 

2017, nhỏ nhất sinh năm 2020; Tiền án: không. Tiền sự:  

- Ngày 09/5/2023, Ủy ban nhân dân huyện Đồng Phú ra Quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính số 1594/QĐ-XPHC đối với Nguyễn Quốc C số tiền 15.000.000 đồng 

về hành vi tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ, ngày 21/11/2023 chấp hành xong quyết 

định nhưng chưa được xóa tiền sự. 
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- Ngày 14/4/2024, Công an xã Tân Tiến ra Quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính số 08/QĐ-XPHC đối với Nguyễn Quốc C số tiền 1.500.000 đồng về hành vi sử 

dụng trái phép chất ma túy, chấp hành xong quyết định nhưng chưa được xóa tiền sự. 

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 24/6/2024 cho đến nay tại Nhà tạm giữ Công an 

huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, có mặt tại phiên tòa. 

* Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:   

Ông Lục Văn H, sinh năm 1959 

Địa chỉ: Ấp Chợ, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.  

Bà Phan Thị Thanh L, sinh năm 1973  

Địa chỉ: Khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

 Nguyễn Quốc C không thuộc đối tượng được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

cho phép tàng trữ công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ. Tuy nhiên, khoảng tháng 3/2023 C sử 

dụng điện thoại di động truy cập vào mạng xã hội Facebook đặt mua 01 khẩu súng, 30 

viên đạn, 01 bình xịt hơi cay, 01 gậy ba khúc, 01 thanh kiếm, 01 áo dạng mắt xích của 

người không rõ nhân thân với mục đích cất giữ để phòng thân. Khoảng 01 tháng sau, 

C nhận được súng, đạn, bình xịt hơi cay, gậy ba khúc và kiếm thông qua nhân viên 

giao hàng, sau đó C thanh toán tiền mặt cho nhân viên giao hàng với tổng số tiền 

30.700.000 đồng, số hàng vừa nhận được C cất giấu tại phòng trọ đang thuê thuộc ấp 

Minh Tân, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, trong quá trình cất giữ bị thất lạc mất 02 

viên đạn; Còn 01 áo dạng mắt xích đặt mua C chưa nhận được từ người bán. Đến 

khoảng 13 giờ ngày 11/4/2024, Nguyễn Thị H (sinh năm 1993, là vợ cũ) đến phòng trọ 

C đang thuê để đón con chung là Nguyễn Tuấn H (sinh năm 2020) nhưng C không cho, 

sau đó cả hai xảy ra mâu thuẫn nên C lấy thanh kiếm mua trước đó ra đe dọa thì H đến 

Công an xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú trình báo. Sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an 

xã Tân Tiến đã tiến hành kiểm tra hành chính phòng trọ của C và phát hiện trong phòng 

trọ có 01 khẩu súng, 28 viên đạn, 01 bình xịt hơi cay, 01 gậy ba khúc, 01 thanh kiếm, 

lực lượng Công an tiến hành lập biên bản thu giữ và niêm phong tang vật. Đến khoảng 

đầu tháng 5/2024, C nhận được 01 áo dạng dạng mắt xích có tay áo kèm theo từ người 

giao hàng, rồi C thanh toán 18.000.000 đồng tiền mặt cho người này, sau đó C cất giữ 

áo dạng mắt xích trên với mục đích phòng thân. Đến ngày 24/6/2024, Cơ quan CSĐT 

Công an huyện Đồng Phú thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với C tại phòng 



3 
 

số 7 nơi C đang thuê thuộc nhà nghỉ “Thanh Hương” khu phố Bàu Ké, thị trấn Tân 

Phú, huyện Đồng Phú thì phát hiện và thu giữ áo dạng mắt xích trên. Quá trình điều 

tra, xác định Nguyễn Quốc C đã bị Ủy ban nhân dân huyện Đồng Phú xử phạt vi phạm 

hành về hành vi tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ, chưa được xóa tiền sự và C đã khai 

nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như trên. 

Căn cứ kết luận giám định số 2828/KL-KTHS ngày 22/5/2024 của Phân viện 

khoa học hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh, kết luận:  

- 01 (một) khẩu súng ký hiệu A1 nguyên là súng bắn đạn cao su đã bị thay đổi cấu 

tạo để có thể bắn với các loại đạn cỡ khác nhau như: (9x18)mm, (9x19)mm hoặc 

(9x22)mm (đạn cao su). Hiện tại, khẩu súng này không có kim hỏa, không bắn được 

nên khẩu súng này không phải là vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ; không có khả năng 

bắn gây sát thương. 

- 28 (hai mươi tám) viên đạn ký hiệu A2 là công cụ hỗ trợ, thuộc loại đạn cao su 

cỡ (9x22)mm, không phải là vũ khí quân dụng. 

- 01 (một) bình xịt ký hiệu A3 là công cụ hỗ trợ, thuộc loại bình xịt hơi cay. 

- 01 (một) cây gậy ba khúc ký hiệu A4 là công cụ hỗ trợ, thuộc loại dùi cui kim 

loại.  

- 01 (một) thanh kiếm ký hiệu A5 là vũ khí thô sơ. 

Căn cứ kết luận giám định số 2828 –1/KL-KTHS ngày 23/5/2024 của Phân viện 

khoa học hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh, kết luận:  

- Chất lỏng đựng trong 01 bình xịt màu đen nhãn hiệu TAKE Down – MK-IX, 

gửi giám định có thành phần CS (2-Chlorobenzalmalonotrile). 

- CS (2-Chlorobenzalmalonotrile) là khí gây cay, khi tiếp xúc gây ra cảm giác 

nóng, chảy nước mắt, gây kích thích mũi, miệng, cổ họng, gây ho, chảy nước mũi, mất 

phương hướng và khó thở. Thường được sử dụng dưới dạng bình xịt hơi cay. 

Căn cứ kết luận giám định số 4199/KL-KTHS ngày 22/7/2024 của Phân viện 

khoa học hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh, kết luận: 01 áo dạng mắt xích bằng kim 

loại màu bạc và 02 tay áo dạng mắt xích bằng kim loại màu bạc, tay áo có quấn dây 

chất liệu da màu nâu là công cụ hỗ trợ có tính năng tác dụng tương tự áo và tay áo giáp 

(giúp bảo vệ người mặc hấp thụ hoặc làm chệch hướng tấn công vật lý). 

 Tại bản Cáo trạng số 96/CT-VKS ngày 20 tháng 8 năm 2024 của Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Bình Phước đã truy tố bị cáo Nguyễn Quốc C về tội “Tàng trữ trái phép 
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công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ” theo quy định tại khoản 1 Điều 306 Bộ luật Hình sự 

năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị 

cáo như Cáo trạng đã đề cập và đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Nguyễn 

Quốc C phạm tội tội “Tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ”; Căn cứ khoản 

1, khoản 4 Điều 306; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38, 50 Bộ luật hình sự 

năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Quốc từ 03 đến 

06 tháng tù; xử phạt bổ sung bị cáo số tiền 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng; Các 

vấn đề khác đề nghị Hội đồng xét xử xem xét quyết định theo quy định pháp luật. 

Trong phần tranh luận, sau khi nghe đại diện Viện KSND huyện Đồng Phú, tỉnh 

Bình Phước trình bày lời luận tội đối với bị cáo và kết luận đối với vụ án, bị cáo 

Nguyễn Quốc C không có ý kiến tranh luận, đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình 

phạt cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm 

sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, 

trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố 

và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại gì. Do đó các hành vi, quyết 

định tố tụng của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện 

là hợp pháp. 

 [2] Về hành vi phạm tội của các bị cáo:  

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Quốc C thừa nhận hành 

vi như Cáo trạng số 96/CT-VKSĐP ngày 20/8/2024 đã truy tố; Lời khai nhận của bị 

cáo phù hợp với lời khai người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người làm chứng; phù 

hợp về thời gian, địa điểm diện biến quá trình phạm tội và tang vật của vụ án; phù hợp 

với bản Bản kết luận giám định số 2828/KL-KTHS ngày 22/5/2024 của Phân viện 

Khoa học hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tài liệu, chứng cứ thu thập được 

có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra công khai tại phiên tòa. Hội đồng xét xử có đủ căn 

cứ để xác định: Ngày 09/5/2023, Nguyễn Quốc C bị xử phạt vi phạm hành chính về 

hành vi tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ. Khi chưa được xóa tiền sự về hành vi trên 

thì từ ngày 11/4/2024 đến ngày 24/6/2024, C tiếp tục có hành vi tàng trữ trái phép 28 

viên đạn cao su, 01 bình xịt hơi cay, 01 dùi cui kim loại, 01 áo dạng mắt xích kèm tay 

áo là công cụ hỗ trợ và tàng trữ trái phép 01 thanh kiếm là vũ khí thô sơ thì bị phát hiện, 
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thu giữ tại các nơi C đang ở thuộc xã Tân Tiến và thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú. 

Hành vi của bị cáo Nguyễn Đức C đã thực hiện đủ yếu tố cấu thành tội tội “Tàng trữ 

trái phép công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ” theo quy định tại khoản 1 Điều 306 Bộ luật 

hình sự.   

Hành vi của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm vào những quy định của Nhà nước về 

quản lý vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, những quy định nhằm đảm bảo an toàn công 

cộng và trật tự công cộng;  

Khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo Nguyễn Quốc C có đủ năng lực trách 

nhiệm hình sự, nhận thức và làm chủ được hành vi của mình. Bị cáo nhận thức được 

“công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ” là công cụ, phương tiện bị Nhà nước cấm sử dụng, 

tàng trữ, vận chuyển, mua bán dưới bất kỳ hình thức nào; việc tàng trữ trái phép công 

cụ hỗ trợ, vũ khi thô sơ là vi phạm pháp luật, là nguyên nhân có thể gây ra nhiều loại 

tội phạm khác, xâm hại đến sức khỏe, tính mạng của người khác, nếu không kịp thời 

ngăn chặn, xử lý nghiêm sẽ tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự. Bị cáo biết rõ 

hành vi tàng trữ “công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ” là hành vi bị pháp luật cấm nhưng bị 

cáo vẫn tàng trữ với mục đích để sử dụng, vì nhu cầu cá nhân để trưng bày, phục vụ 

sở thích (tò mò cá nhân), phòng thân. Bị cáo là người có nhân thân xấu, nhiều lần bị 

xử phạt vi phạm hành chính nhưng không lấy đó làm gương tu dưỡng đạo đức, lối 

sống, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật mà tiếp tục phạm tội. Xét thấy, cần xử bị 

cáo Nguyễn Quốc C mức án nghiêm, tù có thời hạn mới có tác dụng răn đe, giáo dục 

bị cáo và phòng ngừa chung.  

[3] Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải 

về hành vi phạm tội của mình; phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, bị 

cáo đang nuôi 02 con nhỏ, gia đình có ông nội là người có công; Đây là các tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật 

Hình sự và được Hội đồng xét xử xem xét, áp dụng khi quyết định hình phạt đối với 

bị cáo.  

Mặt khác, mục đích bị cáo Nguyễn Quốc C tàng trữ 28 viên đạn cao su, 01 bình 

xịt hơi cay, 01 dùi cui kim loại, 01 áo dạng mắt xích kèm tay áo là công cụ hỗ trợ và 

tàng trữ trái phép 01 thanh kiếm là vũ khí thô sơ và cất giữ để phòng thân, không có ý 

định vào mục đích phạm tội phạm tội nào khác nên cũng cần xem xét giảm nhẹ một 

phần hình phạt cho bị cáo để bị cáo cơ cơ hội sớm trở về làm người công dân có ích 

cho gia đình và xã hội. 

[5] Viện KSND huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước truy tố bị cáo Nguyễn Quốc 

C về tội “Tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ” theo quy định tại khoản 1 
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Điều 306 Bộ luật hình sự là có căn cứ. Xét đề nghị của đại diện Viện KSND huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình Phước về phần hình phạt như trên là phù hợp, được chấp nhận.  

[6]  Về hình phạt bổ sung: Do bị cáo có công việc ổn định, có thu nhập, nhận 

thấy cần áp dụng thêm hình phạt tiền là hình phạt bổ sung đối với bị cáo nhằm răn đe, 

giáo dục bị cáo.  

[7] Về xử lý vật chứng:  

Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu đỏ là tài sản hợp pháp của 

bị cáo C nên cần áp dụng các Điều 46, 47 Bộ luật Hình sự và khoản 3 Điều 106 Bộ 

luật Tố tụng hình sự tuyên trả lại cho bị cáo Nguyễn Quốc C. 

Đối với 01 áo dạng mắt xích bằng kim loại màu bạc và 02 tay áo dạng mắt xích 

bằng kim loại màu bạc, tay áo có quấn dây chất liệu da màu nâu; 01 khẩu súng kim 

loại màu đen, hiệu EKOL Majarov; 28 viên đạn kim loại ký hiệu GLD 9 m.m PAK 

YAS; 01 bình xịt màu đen hiệu TAKE Down MK-IX, made in the USA; 01 gậy ba 

khúc hình trụ tròn, màu trắng có chốt bấm, có tổng chiều dài 50,9cm, đường kính phần 

to nhất 2,5cm; 01 thanh kiếm dài 103cm, vỏ kiếm bằng gỗ màu nâu dài 65,5cm rộng 

5,3cm, lưỡi kiếm bằng kim loại màu trắng dài 61cm, rộng 4cm, cán kiếm bằng kim 

loại màu nâu hình trụ tròn dài 37cm, đường kính 4cm là tang vật của vụ án nên cần áp 

dụng các Điều 46, 47 Bộ luật Hình sự và điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng 

hình sự tuyên tịch thu, tiêu hủy. 

[8] Các vấn đề khác: Đối với người đã bán các công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ cho 

Nguyễn Quốc C thông qua mạng xã hội Facebook, quá trình điều tra không xác định 

được nhân thân, lai lịch, không có căn cứ xử lý hành vi mua bán trái phép công cụ hỗ 

trợ, vũ khí thô sơ nên Viện kiểm sát không đề cập xử lý trong vụ án nên Hội đồng xét 

xử không xem xét, giải quyết. 

Đối với hành vi C dùng kiếm (là vũ khí thô sơ) đe dọa Nguyễn Thị Huệ, quá trình 

điều tra xác định hành vi của C không cấu thành tội sử dụng vũ khí thô sơ nên Hội 

đồng xét xử không xem xét giải quyết. 

[09] Về án phí: Án phí hình sự sơ thẩm bị cáo Nguyễn Quốc C phải nộp theo quy 

định tại Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Quốc C phạm tội “Tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ, 
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vũ khí thô sơ”.  

Áp dụng khoản 1, khoản 4 Điều 306; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; các 

Điều 38, 50 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo Nguyễn 

Quốc C 03 (ba) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 24/6/2024.  

Phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Quốc C số tiền 30.000.000 đồng 

3. Xử lý vật chứng: Áp dụng các Điều 46, 47 Bộ luật hình sự; khoản 2, khoản 3 

Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự tuyên:  

-  Trả cho bị cáo Nguyễn Quốc C 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu 

đỏ. 

- Tịch thu tiêu hủy 01 áo dạng mắt xích bằng kim loại màu bạc và 02 tay áo dạng 

mắt xích bằng kim loại màu bạc, tay áo có quấn dây chất liệu da màu nâu; 01 khẩu 

súng kim loại màu đen, hiệu EKOL Majarov; 28 viên đạn kim loại ký hiệu GLD 9 

m.m PAK YAS; 01 bình xịt màu đen hiệu TAKE Down MK-IX, made in the USA; 

01 gậy ba khúc hình trụ tròn, màu trắng có chốt bấm, có tổng chiều dài 50,9cm, đường 

kính phần to nhất 2,5cm; 01 thanh kiếm dài 103cm, vỏ kiếm bằng gỗ màu nâu dài 

65,5cm rộng 5,3cm, lưỡi kiếm bằng kim loại màu trắng dài 61cm, rộng 4cm, cán kiếm 

bằng kim loại màu nâu hình trụ tròn dài 37cm, đường kính 4cm. 

3. Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Nguyễn Quốc C phải chịu án phí hình sự sơ 

thẩm là 200.000 đồng. 

4. Bị cáo Nguyễn Quốc C được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa được quyền 

kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kề từ ngày bản án 

được niêm yết theo quy định của pháp luật./. 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Bình Phước (01); 

- VKSND tỉnh Bình Phước (01) 

- VKSND huyện Đồng Phú (01); 

- Chi cục THADS huyện Đồng Phú (01); 

- PV06 - CA tỉnh Bình Phước (01); 

- Công an huyện (gồm: Nhà tạm giữ, Đội 

hồ sơ nghiệp vụ, Đội điều tra CA huyện) (03); 

- TT lý lịch tư pháp - Sở Tư pháp tỉnh Bình 

Phước (01); 

- UBND cấp xã nơi bị cáo cư trú (01); 

- Bị cáo; người tham gia tố tụng (01); 

- Lưu (02). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

  THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Lê Văn Trung 

 


